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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
MODEL DHY412KE 

Tần số 50 Hz 

Công suất liên tục / dự phòng  375KVA / 413KVA 

Hãng sản xuất – ký hiệu đầu phát 444F 

Điện áp định mức  230 / 400 V 

Số vòng quay 1500 

Hệ số công suất cosØ Lag  0.8 

Số pha / dây 3 pha / 4 dây 

Cấp bảo vệ / Cấp cách điện IP23/ H 

Điều chỉnh điện áp  Tự động  AVR 

Hãng sản xuất – ký hiệu động cơ    HY1400-F3 

Kiểu động cơ Diezen , 4 thì 

Tỷ số nén 14 

Đường kính x hành trình piston mm 140 x 152 mm 
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Dung tích xi lanh  14L 

Vòng quay định mức 1500 vòng / phút 

Phương pháp làm mát Bằng nước tuần hoàn kín 

Ắc Quy 24V 

Tiêu hao nhiên liệu 100% tải  86L/h 

Kích thước có vỏ chống ồn 4500 x 1463 x 2165 mm 

Khối lượng  4330 Kg 

Kết cấu khung – vỏ bọc Bao gồm vỏ chống ồn 

Bảng điều khiển                      Kỹ thuật số 

Tiêu chuẩn thiết kế                  Iso8528 / IOS3046 

 


